BỘ THƯƠNG MẠI                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      _______                                             Độc lập - Tự do -Hạnh phúc






            ______________________

Số : 0702 TM/XNK                         Hà Nội, ngày  12  tháng 02 năm 2004
Kính gửi : - Thương nhân sản xuất kinh doanh hàng dệt may 

              xuất khẩu sang thị trường EU và Hoa Kỳ

                            - Phòng quản lý XNK khu vực thuộc Bộ Thương mại

                   V/v mức thu lệ phí hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may năm 2004

Bộ Thương mại hướng dẫn việc thực hiện và mức thu phí hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may năm 2004 như sau :

1- Kể từ ngày 8 tháng 3 năm 2004, các Phòng quản lý XNK thuộc Bộ Thương mại khi làm thủ tục cấp Giấy phép xuất khẩu các lô hàng xuất khẩu có qui định phải thu phí hạn ngạch đối với giấy phép xuất khẩu (E/L) sang EU hoặc Visa sang thị trường Hoa Kỳ phải yêu cầu thương nhân xuất trình chứng từ nộp lệ phí hạn ngạch theo hiệu lực thi hành và mức thu mới ban hành kèm theo Quyết định số 16/2004/QĐ/BTC ngày 12/02/2004 của Bộ Tài Chính  kèm theo . 

Số tài khoản mới của Bộ Thương Mại tại kho bạc Nhà nước Thành phố Hà Nội : 920-01-023

2- Mức thu lệ phí đối với hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may sang Canada vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 118/2002/QĐ-BTC  ngày 25/9/2002 của Bộ Tài chính.


3- Đối với các chủng loại hàng dệt may xuất khẩu sang EU theo cơ chế cấp Giấy phép (E/L) tự động, thương nhân xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường EU tự tính toán mức thu phí và số lượng hàng xuất khẩu để nộp phí hạn ngạch phù hợp.



4- Vụ Tài chính kế toán và các Phòng quản lý XNK thực hiện tốt điều 3 của Quyết định 16/2004QĐ-BTC nêu trên, đồng thời có cơ chế xem xét cấn trừ phí hạn ngạch giữa các lô hàng xuất khẩu cho thương nhân (nếu có).

Bộ Thương mại thông báo để các thương nhân và các cơ quan hữu quan biết và thực hiện. 

 





KT.BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI









THỨ TRƯỞNG
                          


Mai Văn Dâu

Phụ lục kèm theo công văn số 0702 TM/XNK ngày 12 tháng 02 năm 2004

	STT
	Tên chủng loại hàng
	Cat
	Đơn vị tính
	Mức thu (đồng)

	I
	Sang thị trường EU
	
	
	

	1
	T.Shirt, Polo.Shirt
	4
	Chiếc
	200

	2
	áo len
	5
	Chiếc
	500

	3
	Quần
	6
	Chiếc
	500

	4
	Sơmi nữ
	7
	Chiếc
	300

	5
	Sơmi nam
	8
	Chiếc
	200

	6
	áo khoác nữ
	15
	Chiếc
	1.000

	7
	B
	29
	Bộ 
	500

	8
	áo lót nhỏ
	31
	Chiếc
	500

	9
	Quần áo
	78
	Tấn
	800.000

	II
	Sang thị trường Hoa Kỳ
	
	
	

	1
	Chỉ may, sợi để bán lẻ
	200
	Kg
	0

	2
	Sợi bông đã trải
	301
	Kg
	0

	3
	Tất chất liệu bông
	332
	Tá đôi
	0

	4
	áo khoác nam dạng comple
	333
	Tá
	4.000

	5
	áo khoác nam nữ chất liệu bông
	334/335
	Tá
	6.000

	6
	áo sơmi dệt kim nam, nữ chất liệu bông
	338/339
	Tá
	2.500

	7
	áo sơmi nam dệt thoi chất liệu bông và sợi nhân tạo
	340/640
	Tá
	4.000

	8
	áo sơmi nữ dệt thoi chất liệu bông và sợi nhân tạo
	341/641
	Tá
	4.000

	9
	Váy ngắn chất liệu bông và sợi nhân tạo
	342/642
	Tá
	2.500

	10
	áo sweater chất liệu bông
	345
	Tá
	5.000

	11
	Quần nam nữ chất liệu bông
	347/348
	Tá
	8.000

	12
	Quần áo ngủ chất liệu bông và sợi nhân tạo
	351/651
	Tá
	2.500

	13
	Đồ lót chất liệu bông và sợi nhân tạo
	352/652
	Tá
	0

	14
	Quần yếm,...
	359/659-C
	Kg
	1.500

	15
	Quần áo bơi
	359/659-S
	Kg
	1.500

	16
	áo khoác nam chất liệu len
	434
	Tá
	5.000

	17
	áo khoác nữ chất liệu len
	435
	Tá
	5.000

	18
	Sơmi nam, nữ chất liệu len
	440
	Tá
	4.000

	19
	Quần nam chất liệu len
	447
	Tá
	2.500

	20
	Quần nữ chất liệu len
	448
	Tá
	2.500

	21
	Vải bằng sợi fi-la-măng tổng hợp khác
	620
	M2
	0

	22
	Tất chất liệu sợi nhân tạo
	632
	Tá đôi
	0

	23
	áo sơmi dệt kim nam nữ chất liệu sợi nhân tạo
	638/639
	Tá
	2.500

	24
	áo sweater chất liệu sợi nhân tạo
	645/646
	Tá
	5.000

	25
	Quần nam nữ chất liệu sợi nhân tạo
	647/648
	Tá
	5.000


